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 HẸN GiỜ

1
Siêu âm [siêu âm tử cung buồng trứng qua 
đường bụng]

49.300 49.300 49.300 120.000

2 Siêu âm [siêu âm thai qua đường bụng] 49.300 49.300 49.300 120.000
3 Siêu âm Doppler thai nhi [đo độ mờ da gáy] 84.800 84.800 84.800 165.000
4 Siêu âm Doppler thai nhi [hình thái học] 84.800 84.800 84.800 200.000
5 Siêu âm Doppler thai nhi [3 tháng cuối] 84.800 84.800 84.800 180.000
6 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ [qua đường bụng] 84.800 84.800 84.800 180.000
7 Siêu âm Doppler tuyến vú 84.800 84.800 84.800 150.000

8
Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng [siêu âm tử cung 
buồngtrứng qua đường âm đạo]

186.000 186.000 186.000 186.000

9
Siêu âm đầu dò âm đạo trực tràng [đo chiều dài kênh cổ tử 
cung]

186.000 186.000 186.000 186.000

10
Siêu âm Doppler tử cung buồng trứng qua 
đường âm đạo

233.000 233.000 233.000 233.000

11 Siêu âm đơn thai tiền sản (theo yêu cầu) 350.000 350.000
12 Siêu âm đa thai tiền sản (theo yêu cầu) 450.000 450.000
13 Siêu âm đơn thai 4D (theo yêu cầu) 300.000 300.000
14 Siêu âm đa thai 4D (theo yêu cầu) 400.000 400.000

15
Siêu âm tầm soát dị tật thai (đơn thai) [ĐMDG + đo xung + 
hình thái học] 

600.000 600.000

16
Siêu âm tầm soát dị tật thai (đa thai) [ĐMDG + đo xung + 
hình thái học] 

800.000 800.000

17 Siêu âm 3D/4D khối u [dựng hình mạch máu] 400.000 400.000
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